Bài 19. Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt 
Nhận biết

	1
	Các bước trong quy trình trồng trọt:

1. Làm đất, bón phân lót.

2. Chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh.

3. Gieo hạt, trồng cây con.

4. Thu hoạch.

Thứ tự đúng các bước trong quy trình là
A. 1 ( 2 ( 3 ( 4.                B. 2 ( 1 ( 3 ( 4.        C. 3 ( 1 ( 2 ( 4.       D. 1 ( 3 ( 2 ( 4. 
	D

	2
	Loại máy nào dưới đây không phải là máy gieo trồng?

A. Máy cấy lúa.             B. Máy gieo hạt tự động.       C. Máy sạ lúa tự động.     D. Máy làm đất.
	D

	3
	Loại máy nào dưới đây không phải là máy chăm sóc cây trồng?

A. Máy gặt lúa.             B. Máy tưới nước.       C. Máy phun thuốc trừ sâu.     D. Máy bón phân.
	A

	4
	Cơ giới hóa trong gieo trồng giúp
A. giảm tối đa lượng giống.                            B. đảm bảo mật độ.
C. đảm bảo mùa vụ.                                        D. giảm tối đa lượng giống, đảm bảo mật độ, mùa vụ.
	D

	5
	Nội dung đúng khi nói về cơ giới hóa trong trồng trọt?

A. Cơ giới hóa có thể thực hiện ở nhiều khâu trong quá trình trồng trọt.

B. Cơ giới hóa trồng trọt có chi phí đầu tư thấp.

C. Cơ giới hóa trồng trọt không cần có sự tham gia của con người.

D. Cơ giới hóa trồng trọt giúp duy trì tổn thất sau thu hoạch.
	A

	6
	Quy trình trồng trọt gồm

A. các biện pháp kĩ thuật canh tác một loại cây trồng theo một trình tự nhất định nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng.
B. các biện pháp bón phân cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng.

C. các biện pháp làm cỏ cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng.

D. các biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng.
	A

	7
	Ứng dụng nổi bật của cơ giới hóa trồng trọt ở Việt Nam gồm:

A. Máy trồng ngô, máy thu hoạch quả, máy bay không người lái phun thuốc.

B. Dùng sức trâu cày thay sức người, dùng động vật để vận chuyển nông sản.
C. Dùng robot kết hợp trí tuệ nhân tạo trong tất cả các khâu của quá trình trồng trọt.
D. Máy cấy lúa, máy làm cày, bừa, máy bay không người lái phun thuốc, máy gặt.
	D

	8
	Ứng dụng cơ giới hóa trong làm đất gồm
A. máy cấy, máy gieo hạt, máy sạ lúa.                B. Máy cày, máy bừa, máy làm luống.

C. Máy bón phân, máy phun thuốc.                     D. Tưới nước tự động, máy gặt, máy hái.
	B

	9
	Ứng dụng cơ giới hóa trong gieo trồng gồm
A. máy cấy, máy gieo hạt, máy sạ lúa.                B. Máy cày, máy bừa, máy làm luống.

C. Máy bón phân, máy phun thuốc.                     D. Tưới nước tự động, máy gặt, máy hái.
	A

	10
	Ứng dụng cơ giới hóa trong phòng trừ sâu, bệnh hại gồm
A. máy cấy, máy gieo hạt, máy sạ lúa.                              B. Máy cày, máy bừa, máy làm luống.

C. Máy bón phân, phun thuốc, tưới nước tự động.           D. Tưới nước tự động, máy gặt, máy hái.
	C

	11
	Ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch gồm
A. máy cấy, máy gieo hạt, máy sạ lúa.                B. Máy cày, máy bừa, máy làm luống.

C. Máy bón phân, máy phun thuốc.                     D. Máy gặt lúa, hái quả, thu hoạch rau, ngô.
	D


Thông hiểu

	1
	Tác dụng của việc làm đất là
A. làm tăng độ tơi, xốp, sạch cỏ dại, hạn chế sâu, bệnh, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển.

B. làm tăng độ tơi, xốp, sạch cỏ dại, diệt hết sâu, bệnh, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển.

C. làm tăng độ mùn, sạch cỏ dại, diệt hết sâu, bệnh, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển.

D. làm tăng độ tơi, xốp, sạch cỏ dại, hạn chế sâu, bệnh, cải tạo giống cây trồng.
	A

	2
	Sử dụng máy móc trong làm đất có vai trò
A. giúp rút ngắn thời gian làm đất, giải phóng sức lao động so với làm thủ công.

B. giúp tạo công ăn việc làm cho người nông dân.

C. giúp cải tạo đất ở những khu sản xuất có diện tích nhỏ, hẹp.

D. giúp giải phóng hoàn toàn sức lao động cho người nông dân.
	A

	3
	Kế hoạch trồng và chăm sóc cây trồng gồm những nội dung nào dưới đây?
A. Chuẩn bị giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí gieo trồng.
B. Làm đất, chuẩn bị giống, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí gieo trồng.
C. Làm đất, chuẩn bị giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí gieo trồng.

D. Làm đất, chuẩn bị giống, phân bón, chi phí gieo trồng.
	C

	4
	Khi nói về ý nghĩa của việc ứng dụng cơ giới hóa trong trồng trọt, có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng?
1. Rút ngắn thời gian làm việc.

2. Giải phóng sức lao động.

3. Đảm bảo mật độ, mùa vụ.

4. Tiết kiệm nước, giảm chi phí nhân công, phân bón.

5. Duy trì tổn thất trên đồng ruộng, giảm thời vụ sản xuất.

A. 2.                                 B. 3.                         C. 4.                            D. 5. 
	C


Bài 20: Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt
Nhận biết
	1
	Bảo quản với số lượng lớn, thường dùng để bảo quản các loại sản phẩm trồng trọt dạng khô như ngô, thóc, đậu, … là 

A. bảo quản bằng kho silo.                        B. bảo quản trong kho lạnh.
C. bảo quản bằng chiếu xạ.                        D. bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh.
	A

	2
	Bảo quản dùng nhiệt độ thấp làm ngừng các hoạt động của vi sinh vật, côn trùng và ức chế các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong sản phẩm trồng trọt là 

A. bảo quản bằng kho silo.                        B. bảo quản trong kho lạnh.
C. bảo quản bằng chiếu xạ.                        D. bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh.
	B

	3
	Bảo quản bằng chiếu bức xạ ion hóa đi xuyên qua sản phẩm nhằm tiêu diệt hầu như tất cả vi khuẩn có hại và sinh vật kí sinh ở trên hay bên trong sản phẩm trồng trọt nhằm làm giảm tổn thất sau thu hoạch là
A. bảo quản bằng kho silo.                        B. bảo quản trong kho lạnh.
C. bảo quản bằng chiếu xạ.                        D. bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh.
	C

	4
	Bảo quản bằng loại bỏ hoặc bổ sung các chất khí dẫn đến thành phần khí quyển thay đổi khác với thành phần khí ban đầu nhằm kéo dài thời gian bảo quản các loại rau, quả là
A. bảo quản bằng kho silo.                        B. bảo quản trong kho lạnh.
C. bảo quản bằng chiếu xạ.                        D. bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh.
	D

	5
	Ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt là
A. máy thu hoạch ngô.       B. Máy thu hoạch rau.      C. máy thu hoạch lúa.     D. robot thu hoạch.
	D

	6
	Trong công nghệ bảo quản sản phẩm trồng trọt bằng khí quyển điều chỉnh, nồng độ CO2 và O2 sẽ được thay đổi như thế nào?

A. Tăng nồng độ CO2 và giảm nồng độ O2.           

B. Tăng nồng độ O2 và giảm nồng độ CO2.

C. Duy trì nồng độ CO2 và O2 như trong khí quyển.           

D. Duy trì nồng độ CO2 bằng nồng độ O2.
	A


Thông hiểu

	1
	Nhược điểm chung của các ứng dụng công nghệ cao (kho silo, kho lạnh, chiếu xạ, khí quyển điều chỉnh) trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt là

A. chi phí đầu tư cao.                                              B. đòi hỏi nhân lực kĩ thuật cao.

C. không tiêu diệt hoàn toàn các mầm bệnh.          D. đòi hỏi kĩ thuật cao khi vận hành.
	A

	2
	Tiêu tốn năng lượng khi vận hành là nhược điểm của công nghệ bảo quản

A. bằng kho silo.                               B. bằng chiếu xạ.             
C. trong kho lạnh.                             D. bằng khí quyển điều chỉnh.
	C

	3
	Công nghệ bảo quản chỉ có tác dụng khử trùng bề mặt sản phẩm trồng trọt là
A. chiếu xạ.                   B. plasma lạnh.                 C. kho lạnh.                     D. khí quyển điều chỉnh.
	B

	4
	Trong các công nghệ bảo quản sản phẩm trồng trọt, công nghệ có chi phí đầu tư và vận hành thấp là
A. bằng kho silo.                              B. plasma lạnh.             
C. trong kho lạnh.                             D. bằng khí quyển điều chỉnh.
	B

	5
	Bảo quản nông sản trong kho lạnh giúp giữ được sản phẩm trồng trọt lâu dài nhớ
A. nhiệt độ thấp làm ức chế các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong sản phẩm.

B. nhiệt độ thấp làm tăng hoạt động của các vi sinh vật và côn trùng gây hại.

C. nhiệt độ thấp làm tăng tốc độ các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong sản phẩm.

D. nhiệt độ thấp tiêu diệt các vi sinh vật và côn trùng gây hại trong sản phẩm.
	A

	6
	Ở địa phương và các hộ gia đình, việc bảo quản bằng chiếu xạ khó thực hiện vì
A. chi phí vận hành thiết bị bảo quản thấp.

B. đòi hỏi thiết bị đắt tiền và nhân lực kĩ thuật cao.

C. không tiêu diệt được các vi sinh vật gây bệnh.

D. không đảm bảo an toàn lao động.
	B

	7
	Nhược điểm chung của các ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm trồng trọt (kho silo, kho lạnh, chiếu xạ, khí quyển điều chình) là
A. kéo dai được thời gian bảo quản.

B. duy trì chất lượng nông sản.

C. chi phí đầu tư cao.

D. chi phí đầu tư, vận hành thấp.
	C


Bài 21: Chế biến sản phẩm trồng trọt
Nhận biết

	1
	Trong các mục đích sau:

1. Duy trì, nâng cao chất lượng, tăng giá trị cho sản phẩm trồng trọt.

2. Tạo ra các sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

3. Tăng thời gian sử dụng cho các sản phẩm trồng trọt và thuận lợi cho công tác bảo quản.

4. Kéo dài thời gian bảo quản, giảm tổn thất về sản lượng, chất lượng.

5. Nâng cao thu nhập.

Mục đích của việc chế biến sản phẩm trồng trọt là
A. 1, 2, 3, 4.                B. 1, 2, 3, 5.                   C. 2, 3, 4, 5.                 D. 1, 2, 4, 5.
	B

	2
	Đâu là phương pháp chế biến sản phẩm trồng trọt thông thường?

A. Sấy khô.
B. Nghiền bột mịn hay tinh bột.
C. Muối chua.
D. Nghiền bột mịn hay tinh bột, sấy khô, muối chua.
	D

	3
	Đâu là ứng dụng công nghệ cao trong chế biến sản phẩm trồng trọt?

A. Công nghệ sấy lạnh.
B. Công nghệ xử lí bằng áp suất cao.
C. Công nghệ chiên chân không.
D. Công nghệ sấy lạnh, xử lí bằng áp suất cao, chiên chân không.
	D

	4
	Sấy lạnh là
A. phương pháp sấy bằng tác nhân không khí rất khô ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sấy thông thường.

B. phương pháp chế biến sử dụng nước tinh khiết ở áp suất cao và nhiệt độ khoảng từ 40C – 100C nhằm làm bất hoại các loại vi khuẩn, vi rút, nấm trong sản phẩm trồng trọt.

C. công nghệ chiên các loại sản phẩm trồng trọt trong môi trường chân không.

D. phương pháp sấy bằng tác nhân không khí rất khô ở nhiệt độ bằng nhiệt độ sấy thông thường.
	A

	5
	Công nghệ xử lí bằng áp suất cao là
A. phương pháp sấy bằng tác nhân không khí rất khô ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sấy thông thường.

B. phương pháp chế biến sử dụng nước tinh khiết ở áp suất cao và nhiệt độ khoảng từ 40C – 100C nhằm làm bất hoại các loại vi khuẩn, vi rút, nấm trong sản phẩm trồng trọt.

C. công nghệ chiên các loại sản phẩm trồng trọt trong môi trường chân không.

D. phương pháp sấy bằng tác nhân không khí rất khô ở nhiệt độ bằng nhiệt độ sấy thông thường.
	B

	6
	Công nghệ chiên chân không là
A. phương pháp sấy bằng tác nhân không khí rất khô ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sấy thông thường.

B. công nghệ chiên các loại sản phẩm trồng trọt trong môi trường nhiệt độ cao.

C. công nghệ chiên các loại sản phẩm trồng trọt trong môi trường chân không.

D. phương pháp sấy bằng tác nhân không khí rất khô ở nhiệt độ bằng nhiệt độ sấy thông thường.
	C

	7
	Phương pháp làm độ ẩm bên trong hoa quả thấp hơn so với độ ẩm của môi trường có trong

A. công nghệ sấy lạnh.                                           B. công nghệ sấy khô.

C. muối chua.                                                          D. xử lí bằng áp suất cao.
	A


Thông hiểu

	1
	Nhược điểm chung của các ứng dụng công nghệ cao (sấy lạnh, xử lí bằng áp suất cao, chiên chân không) trong chế biến sản phẩm trồng trọt là

A. chi phí đầu tư cao.                                                     B. chỉ phù hợp với quy mô chế biến lớn.

C. hiệu quả không cao đối với các sản phẩm rau.          D. phạm vi ứng dụng hẹp.
	A

	2
	Điểm khác nhau trong chế biến nông sản bằng công nghệ sấy lạnh với công nghệ chiên chân không là
A. công nghệ sấy lạnh có phạm vi ứng dụng lớn, công nghệ chiên chân không chỉ phù hợp với quy mô nhỏ.

B. công nghệ sấy lạnh có phạm vi ứng dụng nhỏ, công nghệ chiên chân không chỉ phù hợp với quy mô lớn.
C. công nghệ sấy lạnh có chi phí đầu tư nhỏ, công nghệ chiên chân không có chi phí đầu tư lớn.

D. công nghệ sấy lạnh có chi phí đầu tư lớn, công nghệ chiên chân không có chi phí đầu tư nhỏ.
	B

	
	
	

	
	
	


